
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học liên xã La Êê - Chơ Chun
Mã số ĐVQHNS: 1027060
Chương: 622  Mã loại khoản: 072
Tài khoản : 9523.3.1027060; 9527.3.1027060 ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung chi Chương Mã loại 
khoản

Mã nguồn 
NS Mã CTMT Tổng số

Tổng cộng 622 072 9.460
I Kinh phí thực hiện tự chủ 13 5.134
1 Chi trả lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương 13 4.148
2 Chi trả hoạt động thường xuyên theo định mức 13 637
3 Chi trả nâng lương, nâng ngạch, bậc thường xuyên hằng năm 13 24
4 Chi trả tiền lương hợp đồng tạp vụ, cấp dưỡng theo NĐ 68 (NĐ161) 13 191
5 Kinh phí chi trả hợp đồng cấp dưỡng trường PTDT bán trú 13 134
II Kinh phí không tự chủ 12 1.468

1 Kinh phí chuyển đổi số phần mềm kế toán cập nhập theo TT24/TT-BTC và 
bảo trì phần mềm QLTS 12 8

2 Kinh phí thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP 12 320

3 Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách học sinh trường phổ thông theo NĐ 
116/2016/NĐ-CP 12 870

4 Kinh phí thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP 12 182

5 Kinh phí chi trả chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TTLT số 
41/2013/TTLT-BTC-BGD&ĐT 12 8

6 Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số theo NQ27/2021/NQ-H ĐND tỉnh 12 80
III Nguồn kinh phí thực hiện CCTL 2.858
1 Kinh phí thực hiện CCTL theo NĐ 73/2024/N Đ-CP của Chính phủ 18 2.366

2 Kinh phí CCTL tăng thêm theo NĐ 73/2024/NĐ-CP (mức 850.000 đ) để thực 
hiện NĐ 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ 18 267

3 Kinh phí tiền thưởng năm 2025 theo NĐ 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ 18 225
C KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch

(Mã số KBNN)
Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng y

KBNN huyện Nam Giang

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số    03/QĐ-THLXLECC ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Trường PTDTBT Tiểu học Liên xã La Êê - Chơ Chun
                                                                     về việc công khai dự toán ngân sách năm 2025)
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